
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm 03 thuộc Trạm y tế xã Hải Anh
2. Địa chỉ: Thôn 9 Liên Minh, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thời gian làm việc 

từ 7h00 đến 17h30/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (Trực và túc trực các ngày trong tuần ngày nghỉ 
và ngày lễ)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
4.1. Danh sách báo giảm người hành nghề tại điểm trạm 03 thuộc Trạm y tế xã Hải Anh

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

1 Phan Văn 
Hinh

005877/NĐ-
CCHN cấp 

ngày 
07/09/2018

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã.

Thời gian làm 
việc từ 7h00 đến 
17h30/ngày từ 
thứ 2 đến thứ 6 
(Trực và túc trực 
các ngày trong 
tuần ngày nghỉ và 
ngày lễ)

Bác sỹ 
đa khoa 

– Trưởng 
trạm

Không 

Nghỉ 
hưu 
theo 
chế 
độ

4.2. Danh sách người hành nghề hiện tại tại điểm trạm 03 thuộc trạm y tế xã Hải Anh

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 

bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú



1 Nguyễn Thị 
Thục

008165/NĐ-
CCHN cấp 

ngày 
31/05/2023

Tham gia sơ cứu ban 
đầu, KBCB thông 

thường theo QĐ tại 
TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y 
tế, Bộ nội vụ QĐ mã 
số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ 
YHDP, y sỹ.

Thời gian làm việc 
từ 7h00 đến 
17h30/ngày từ thứ 
2 đến thứ 6 (Trực 
và túc trực các 
ngày trong tuần 
ngày nghỉ và ngày 
lễ)

Y sỹ đa 
khoa Không

Thay 
đổi y sĩ 
chịu 
trách 
nhiệm 
chuyên 
môn

2 Lê Thị Hạnh

008127/NĐ-
CCHN cấp 

ngày 
18/05/2023

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Thời gian làm việc 
từ 7h00 đến 
17h30/ngày từ thứ 
2 đến thứ 6 (Trực 
và túc trực các 
ngày trong tuần 
ngày nghỉ và ngày 
lễ)

Y sĩ y 
học cổ 
truyền 
– Phó 
trưởng 
trạm

Không

3 Nguyễn Thị 
Vân

003711/NĐ-
CCHN cấp 

ngày 
08/07/2015

Thực hiện các kĩ 
thuất của điều dưỡng 

trung cấp

Thời gian làm việc 
từ 7h00 đến 
17h30/ngày từ thứ 
2 đến thứ 6 (Trực 
và túc trực các 
ngày trong tuần 
ngày nghỉ và ngày 
lễ)

Điều 
dưỡng 
trung 
cấp

Không

4 Nguyễn Thị 
Hải

003869/NĐ-
CCHN cấp 

ngày 
08/07/2015

Thực hiện các kỹ 
thuật của Hộ sinh 

Trung cấp

Thời gian làm việc 
từ 7h00 đến 
17h30/ngày từ thứ 
2 đến thứ 6 (Trực 
và túc trực các 
ngày trong tuần 
ngày nghỉ và ngày 
lễ)

Nữ hộ 
sinh 
trung 
cấp

Không

5 Phạm Thị 
Quý

003867/NĐ-
CCHN cấp 

ngày 
08/07/2015

Thực hiện các kỹ 
thuật của Hộ sinh 

Trung cấp

Thời gian làm việc 
từ 7h00 đến 
17h30/ngày từ thứ 
2 đến thứ 6 (Trực 
và túc trực các 
ngày trong tuần 
ngày nghỉ và ngày 
lễ)

Nữ hộ 
sinh 
trung 
cấp

Không



6 Bùi Thị 
Huyền

2692/CCHN-
D-SYT-NĐ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về Dược của cơ sở 
bán lẻ thuốc ( nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế xã)

Thời gian làm việc 
từ 7h00 đến 
17h30/ngày từ thứ 
2 đến thứ 6 (Trực 
và túc trực các 
ngày trong tuần 
ngày nghỉ và ngày 
lễ)

Dược sĩ 
đại học Không

              Hải Anh, ngày 5 tháng 5 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BÊNH, CHỮA BỆNH

PTT.BS.Vũ Thị Loan
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